
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97011801426 NGUYỄN THỤY NGỌC HÂN Nữ 19/12/2000 8.66 3.57 Giỏi

2 97011801429 ÔNG GIA HUY Nam 11/03/2000 7.58 2.88 Khá

3 97011801440 ĐOÀN THỤY ÁNH NGỌC Nữ 28/07/2000 7.52 2.89 Khá

4 97011801441 HỒ THỊ KIM NGỌC Nữ 24/07/2000 8.50 3.47 Giỏi

5 97011801447 LƯU NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 16/09/2000 7.53 2.86 Khá

6 97011801452 NGUYỄN TRUNG THỊNH Nam 12/12/1999 7.33 2.80 Khá

7 97011801453 LƯU NGỌC ANH THƯ Nữ 29/07/2000 7.39 2.82 Khá

8 97011801459 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 16/09/2000 8.47 3.54 Giỏi
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